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DANH SÁCH 
Các đơn vị cơ sở dự chương trình “Tổ ấm ngày xuân” năm 2017
------------

	STT
	ĐƠN VỊ
	ĐỊA CHỈ
	SỐ LƯỢNG
	GDV
	GHI CHÚ

	1 
	Trường  GD CB Tương Lai Quận 1
	27A2 Trần Nhật Duật,  Quận 1
	70
	8
	Chị Hiền 3.8348589 - 093.3096373

	2 
	Trường Chuyên biệt Thảo Điền, Quận 2
	91 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2
	50
	9
	Cô Hường 090.298.5452 

	3 
	Mái ấm Ga Sài Gòn
	739 Hoàng Sa Phường 8 Quận 3
	20
	2
	Chị Tâm 0903141312

	4 
	Mái ấm Ánh Sáng Quận 3	
	80/76 Trần Quang Diệu, P14, Q.3
	25
	2
	Anh Hải 0908221956

	5 
	Mái ấm Bình Minh
	108 Đường số 6, Phường 4, Q.4
	18
	1
	Chị Anh 01227688809         

	6 
	Trung tâm Giáo dục Trẻ Khuyết tật, Quận 4
	91 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4
	60
	10
	Cô Lợi 0948.076.228 

	7 
	Trường Vừa học vừa làm 1/6,  Quận 4
	107 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4
	50
	5
	Anh Vinh 094.900.4336

	8 
	Trường Tương Lai, Quận 5
	27 - 29 Ngô Quyền, Phường 10, Quận 5
	50
	8
	Chị Thủy 0903.191.246

	9 
	Trường Hy Vọng Quận 6
	241/44/75A Nguyễn Văn Luông, P11,Quận 6
	50
	9
	Anh  Huân 01665.113.165

	10 
	Mái ấm Hướng Dương (Nữ)
	184 Phan Văn Khỏe, P5, Quận 6
	25
	1
	Chị Thúy 01684698563

	11 
	Mái Ấm Hoa Hồng Nhỏ
	55/2 Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7
	20
	2
	Chị Vân 0932 480 324 

	12 
	Dự án Công Tác Xã Hội Dựa Vào 
Cộng Đồng Cầu Hàn
	45/6 Bis KP3 Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7
	55
	5
	Cô Thảo 0988.082.067

	13 
	Trường Hy Vọng Quận 8
	86/10 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8
	50
	8
	Anh Be 0908281874 


	14 
	Trẻ em nghèo Quận 9 
	2/2B Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9
	90
	5
	

	15 
	Mái ấm Ánh Sáng, Quận 10	
	3/36 Thành Thái phường 14 Quận 10
	45
	2
	Chị Mai 0986342309
Anh Tuấn 0937.766.195

	16 
	Trẻ em nghèo Quận 12
	100A đường HT11, KP.3, P. Hiệp Thành, Quận 12
	90
	5
	

	17 
	Trường Chuyên biệt Ánh Dương, Quận 12
	37/7 Tô Ký, Khu phố 3 P Tân Chánh Hiệp, Quận 12
	50
	9
	Chị Hoa 0903.056.653
Chị Phượng 0932.518.166

	18 
	Trẻ em nghèo Quận Thủ Đức
	238 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Quận Thủ Đức
	90
	5
	

	19 
	Trường Hy Vọng, Quận Bình Thạnh
	25 Nguyễn Văn Lạc, phường 21, Quận Bình Thạnh
	75
	10
	Cô Thân 0913.838.153 

	20 
	Trường Chuyên biệt Từng bước nhỏ, Quận Bình Thạnh
	82/9D Bình Quới, P. 27, Q. Bình Thạnh 
	30
	6
	Cô Loan 0903.872.308

	21 
	Mái ấm Bình Lợi
	414/12/36 Nơ Trang Long , P13, Quận Bình Thạnh
	30
	3
	Chị Cúc 0918.255.761 

	22 
	Mái ấm Bà Chiểu 
	149/1 Nguyễn Văn Đậu, P11, Quận Bình Thạnh
	25
	2
	Chị Yến 090.296.0556  

	23 
	Mái ấm Tân Bình
	01 Đồng Đen, Phường 13, Quận Tân Bình
	22
	2
	Chị Nga 38.492.950 
Bảo 01866.401.594

	24 
	Mái ấm Hoa Mẫu Đơn 
	25/30 Đoàn Giỏi, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
	60
	5
	Chị Yến- 01638523174

	25 
	Lớp học tình thương Phường 9 Quận Phú Nhuận
	92 Trần Khắc Chân P 9 Quận Phú Nhuận
	40
	4
	Phát 0168.908.9204

	26 
	Trẻ em nghèo Phường 4 Quận GV
	224 – 226 Nguyễn Thái Sơn Phường 4, Quận Gò Vấp
	40
	4
	Linh    090.9015.990
Quang 090.938.8438

	27 
	Trẻ em sống trên ghe P15 Q GV
	11/214A Lê Đức Thọ Phường 15 Quận Gò Vấp
	50
	5
	Trang 093.359.5730


	28 
	Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, Huyện Củ Chi
	KP3, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi
	60
	10
	Cô Mỹ: 0167.7902.258

	29 
	Trẻ em nghèo Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	90
	5
	

	30 
	Trường Khuyết tật Rạng Đông, Huyện Bình Chánh
	A1/30 Quốc lộ 50, Ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh
	70
	3
	Cô Vân 0932.742.846

	31 
	Trẻ em nghèo Huyện Bình Chánh
	D1/7 Ấp 4 Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
	90
	5
	

	32 
	Trẻ em nghèo Huyện  Cần Giờ
	Lương Văn Nho Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ
	90
	5
	

	33 
	Trẻ em nghèo Huyện Nhà Bè
	223/3 khu phố 6. thị trấn Nhà Bè, H. Nhà Bè 
	90
	5
	

	34 
	Trẻ em nghèo Huyện Hóc Môn
	39/1 Lý Thường Kiệt TT Hóc môn Huyện Hóc Môn
	90
	5
	

	35 
	Trẻ em Trung tâm Bảo trợ Chánh Phú Hòa 
	Ấp 1B xã Chánh Phú Hòa, Huyện Bến Cát, Bình Dương
	30
	5
	Chị Yến : 0989.842.257
Chị Nguyệt 0121.578.7980

	36 
	Trẻ em đường phố
	Đội Công tác Xã hội TNTP khảo sát 
	110
	20
	

	
	Tổng Cộng
	
	2.000
	200
	





